
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.35.07.010.0CÐ ÔTÔ 16A07/11/1998ĐứcĐặng Tiến03021610221

6.17.04.010.0CÐ ÔTÔ 16A08/08/1998SangHuỳnh Hoàng03021610842

5.45.05.09.0CÐ ÔTÔ 16A23/02/1998TàiNguyễn Tấn03021610903

6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 16A08/06/1998ThànhNgô Văn Hoàn03021610924

H.Ghép -
CÐÔTÔ15D5.86.05.08.0CÐ ÔTÔ 15D08/11/97ĐôngDương Nhật03021513725

4.84.04.510.0CÐ ÔTÔ 16B30/09/97TânĐặng Minh03021511966

5.77.03.58.0CÐ ÔTÔ 16B17/08/1997CườngNguyễn Văn03021611407

7.17.06.510.0CÐ ÔTÔ 16B02/12/1998HảiVương Đức03021611528

6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 16B31/12/1998HiềnNguyễn Văn03021611569

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 16B25/01/1998HiếuNguyễn Văn030216116110

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 16B06/07/1998HiếuNguyễn Xuân Minh030216116211

6.17.04.010.0CÐ ÔTÔ 16B01/01/1997HoàngVũ Tuấn030216116512

6.77.05.510.0CÐ ÔTÔ 16B08/06/1998NhânNguyễn Thiện030216119813

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 16B20/06/1998PhátHồ Tấn030216120314

5.46.03.510.0CÐ ÔTÔ 16B22/05/1998PhongNguyễn Duy030216120615

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 16B20/10/1998QuangNguyễn Thanh030216121216

5.26.03.58.0CÐ ÔTÔ 16B29/09/1998ThạchĐinh Hoàng030216122817

6.88.04.510.0CÐ ÔTÔ 16B03/03/1998VũPhạm Tuấn030216125018

5.75.06.08.0CÐ ÔTÔ 16B21/08/1998VũVõ Văn030216125119

5.96.05.09.0CÐ ÔTÔ 16C10/11/96VinhTrần Quang030215135220

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 16C02/01/1998DũngTiêu Đình Minh030216126921

5.86.04.510.0CÐ ÔTÔ 16C23/11/1998HàoNguyễn Thanh030216127822

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 16C10/04/1998HậuPhạm Trung030216128223

4.75.03.010.0CÐ ÔTÔ 16C29/11/1998NhựtDương Tiến030216132224

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 16C11/02/1998QuíDương Văn030216133425

6.17.04.010.0CÐ ÔTÔ 16C18/09/1997ThắngNguyễn Hữu030216135426

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 16C29/06/1997TợHứa Văn030216136027

5.24.05.510.0CÐ ÔTÔ 16D16/02/1998BảoLê Quốc030216137828

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 16D02/08/1998ChơnNgô Hoàng030216138629

7.17.06.510.0CÐ ÔTÔ 16D01/01/1998CườngPhan Phú030216139230

5.66.04.010.0CÐ ÔTÔ 16D01/07/1998HoàngNguyễn Minh030216141131

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 16D20/04/1997KhảiHồ Quang030216141432

7.37.07.010.0CÐ ÔTÔ 16D10/12/1998KhánhHuỳnh Duy030216141733
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.86.07.010.0CÐ ÔTÔ 16D01/01/1998VũNguyễn Hoài030216149834

6.86.07.010.0CÐ ÔTÔ 16E15/07/97KhảiTrần Văn030215151435

0.00.08.08.0CÐ ÔTÔ 16E27/01/1998ChínhNguyễn Công030216150936

7.15.09.58.0CÐ ÔTÔ 16E13/02/1998KiênNguyễn Trung030216154337

5.97.03.510.0CÐ ÔTÔ 16E08/11/1998NhânTrương Hoàng030216157038

0.00.06.510.0CÐ ÔTÔ 16E24/08/1997TấnLê Trọng030216159739

6.68.04.010.0CÐ ÔTÔ 16E08/02/1998ThànhNguyễn Nhật030216160040
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